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1   Đỗ Văn Đức 21/04/1993 Hà Nội Nam Kinh 4/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192781 CH1.36

2   Phan Anh Giáp 22/06/1986 Phú Thọ Nam Kinh 4/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192780 CH1.37

3   Cù Thị Thúy Hà 19/08/1993 Thái Nguyên Nữ Kinh 23/09/2017 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192779 CH1.38

4   Cao Thị Hảo 24/06/1993 Nghệ An Nữ Kinh 21/09/2017 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192778 CH1.39

5   Đỗ Thanh Hùng 02/11/1992 Hà Nội Nam Kinh 3/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192777 CH1.40

6   Phùng Công Hưng 23/08/1990 Hà Nội Nam Kinh 5/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192776 CH1.41

7   Nguyễn Thị Thu Hương 27/11/1992 Hà Tây Nữ Kinh 3/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192775 CH1.42

8   Nguyễn Thị Hường 01/10/1993 Thanh Hóa Nữ Kinh 4/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192774 CH1.43
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9   Diệp Anh Linh 27/11/1986 Thanh Hóa Nam Kinh 5/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192773 CH1.44

10   Nguyễn Thị Thanh Loan 14/12/1991 Hà Bắc Nữ Kinh 3/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192772 CH1.45

11   Phùng Khánh Nguyên 07/12/1991 Liên Xô Nam Kinh 2/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192771 CH1.46

12   Nguyễn Thị Nguyệt 13/07/1991 Vĩnh Phú Nữ Kinh 2/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192770 CH1.47

13   Trần Thị Nhàn 02/10/1993 Hà Nam Nữ Kinh 2/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192769 CH1.48

14   Đỗ Văn Phương 01/08/1991 Hà Nội Nam Kinh 5/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192768 CH1.49

15   Trần Văn Đạt 03/02/1990 Hà Nam Nam Kinh 27/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192767 CH1.50

16   Vũ Thị Hương 30/04/1993 Nam Ninh Nữ Kinh 27/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192766 CH1.51

17   Nguyễn Hoàng Ân 08/07/1982 Thái Bình Nam Kinh 31/12/2017 Kỹ thuật TĐ - BĐ

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192765 CH1.52
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18   Nguyễn Đức Hải 06/05/1988 Hưng Yên Nam Kinh 30/12/2017 Kỹ thuật TĐ - BĐ

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192764 CH1.53

19   Đỗ Thị Hằng 24/12/1993 Hà Bắc Nữ Kinh 31/12/2017 Kỹ thuật TĐ - BĐ

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192763 CH1.54

20   Trần Thị Huế 27/09/1993 Thái Bình Nữ Kinh 31/12/2017 Kỹ thuật TĐ - BĐ

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192762 CH1.55

21   Hoàng Việt Hùng 03/07/1991 Ninh Bình Nam Kinh 1/10/2017 Kỹ thuật TĐ - BĐ

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192761 CH1.56

22   Nguyễn Xuân Anh Minh 17/11/1993 Hà Nội Nam Kinh 29/09/2017 Kỹ thuật TĐ - BĐ

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192760 CH1.57

23   Mai Đức An 24/09/1993 Ninh Bình Nam Kinh 3/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192759 CH2.58

24   Đoàn Văn Chung 06/04/1991 Hà Tây Nam Kinh 29/12/2017 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192758 CH2.59

25   Đỗ Khắc Cương 21/05/1992 Yên Bái Nam Kinh 2/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192757 CH2.60

26   Cấn Duy Huấn 11/11/1991 Hà Nội Nam Kinh 2/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192756 CH2.61
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27   Mai Đức Mạnh 16/10/1992 Hà Tây Nam Kinh 5/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192755 CH2.62

28   Chu Thị Ngọc 04/09/1992 Hà Tây Nữ Kinh 2/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192754 CH2.63

29   Nguyễn Thị Ninh 09/01/1981 Bắc Ninh Nữ Kinh 3/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192753 CH2.64

30   Nguyễn Quang Thái 11/02/1988 Sơn La Nam Kinh 29/12/2017 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192752 CH2.65

31   Phạm Hồng Thắng 11/10/1993 Lai Châu Nam Kinh  4/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192751 CH2.66

32   Nguyễn Hải Yến 08/04/1993 Hà Nội Nữ Kinh 5/1/2018 Khoa học môi trường

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192750 CH2.67

33   Phạm Văn Chình 01/08/1967 Hải Phòng Nam Kinh 27/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192749 CH2.68

34   Nguyễn Văn Chung 19/05/1977 Nghệ An Nam Kinh 26/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192748 CH2.69

35   Đào Hải Đăng 28/06/1980 Thái Bình Nam Kinh 27/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192747 CH2.70
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36   Phan Sỹ Đồng 13/08/1973 Hà Tĩnh Nam Kinh 26/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192746 CH2.71

37   Lê Thị Hạnh 09/09/1977 Thanh Hóa Nữ Kinh 26/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192745 CH2.72

38   Trần Quang Hào 22/12/1970 Hà Nam Ninh Nam Kinh 27/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192744 CH2.73

39   Đỗ Tá Hòa 11/10/1993 Hà Bắc Nam Kinh 27/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192743 CH2.74

40   Lê Thị Hướng 09/03/1978 Hà Nội Nữ Kinh 27/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192742 CH2.75

41   Võ Anh Kiệt 04/11/1964 Nha Trang Nam Kinh 27/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192741 CH2.76

42   Nguyễn Hải Lân 04/10/1979 Hà Nội Nam Kinh 26/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192740 CH2.77

43   Nguyễn Văn Lý 28/08/1967 Thái Bình Nam Kinh 27/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192739 CH2.78

44   Mạc Đình Nam 03/05/1986 Hải Dương Nam Kinh 26/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192738 CH2.79

Page 5



Số 

TT

Họ và tên

người học

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nơi 

sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Ngày 

bảo vệ

Tên ngành hoặc 

chuyên ngành 

đào tạo

Quyết định 

thành lập hội 

đồng đánh giá 

luận văn

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp

Số hiệu 

văn 

bằng

Sổ vào sổ 

gốc cấp 

văn bằng

Ngày nhận 

văn bằng

45   Nguyễn Anh Quân 12/10/1992 Vĩnh Phú Nam Kinh 27/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

193680 CH2.80

46   Nguyễn Công Trường 30/01/1984 Hà Nội Nam Kinh 27/12/2017 Thủy văn học
Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192736 CH2.81

47   Nghiêm Quốc Dũng 09/12/1968 Thanh Hóa Nam Kinh 30/12/2017 Kỹ thuật TĐ - BĐ

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192735 CH2.82

48   Nguyễn Thị Thu Giang 11/2/1993 Thanh Hóa Nữ Kinh 31/12/2017 Kỹ thuật TĐ - BĐ

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192734 CH2.83

49   Trần Ngọc Hải 15/09/1978 Hà Nội Nam Kinh 30/12/2017 Kỹ thuật TĐ - BĐ

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192733 CH2.84

50   Nguyễn Trọng Long 02/01/1993 Hà Nội Nam Kinh 30/12/2017 Kỹ thuật TĐ - BĐ

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192732 CH2.85

51   Nguyễn Duy Quyết 03/05/1983 Hà Bắc Nam Kinh 31/12/2017 Kỹ thuật TĐ - BĐ

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192731 CH2.86

52   Lưu Thị Thu Thương 19/08/1976 Hòa Bình Nữ Kinh 31/12/2017 Kỹ thuật TĐ - BĐ

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192731 CH2.86

53   Nguyễn Thanh Tùng 03/09/1969 Thái Bình Nam Kinh 30/12/2017 Kỹ thuật TĐ - BĐ

Số 4701/QĐ-

TĐHHN

18/12/2017

Số 389/QĐ-

TĐHHN,

12/02/2018

192729 CH2.88
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